




Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4

Phạm vi xã 5 3 1 0

Phạm vi thôn/Kp 37 24 4 0

Huyện, Tp

Huyện Ninh Phước 65

1 Thị trấn Phước Dân Cấp 2

1 Khu phố 1 Cấp 1

2 Khu phố 2 Cấp 2

3 Khu phố 3 Cấp 2

4 Khu phố 4 Cấp 1

5 Khu phố 5 Cấp 3

6 Khu phố 6 Cấp 1

7 Khu phố 7 Cấp 2

8 Khu phố 8 Cấp 1

9 Khu phố 9 Cấp 1

10 Khu phố 10 Cấp 2

11 Khu phố 11 Cấp 2

12 Khu phố 12 Cấp 1

13 Khu phố 13 Cấp 2

14 Khu phố 14 Cấp 2

15 Khu phố 15 Cấp 2

2 Xã Phước Sơn Cấp 1

1 Phước thiện 1 Cấp 1

2 Phước thiện 2 Cấp 1

3 Phước thiện 3 Cấp 1

4 Ninh quý 1 Cấp 2

5 Ninh quý 2 Cấp 1

6 Ninh quý 3 Cấp 2

3 Xã Phước Thái Cấp 1

1 Tà dương Cấp 1

2 Hoài trung Cấp 1

3 Hoài ni Cấp 2

4 Thái giao Cấp 1

Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị hành chính TT Tên xã/thị trấn Cấp độ dịch

Cập nhật đến ngày 9/12/2021

( Kèm theo Quyết định số 4840/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện)



5 Như bình Cấp 1

6 Như ngọc Cấp 1

7 Đá trắng Cấp 1

4 Xã Phước Hậu Cấp 1

1 Phước đồng 1 Cấp 2

2 Phước đồng 2 Cấp 1

3 Trường sanh Cấp 1

4 Trường thọ Cấp 1

5 Chất thường Cấp 1

6 Hoài nhơn Cấp 1

7 Hiếu lễ Cấp 2

5 Xã Phước Thuận Cấp 2

1 Thuận hòa Cấp 2

2 Hiệp hòa Cấp 1

3 Phú nhuận Cấp 2

4 Vạn phước Cấp 2

5 Phước khánh Cấp 2

6 Thuận lợi Cấp 1

7 Phước lợi Cấp 3

6 Xã Phước Hữu Cấp 1

1 Hữu đức Cấp 2

2 Tân đức Cấp 1

3 Thành đức Cấp 1

4 Hậu sanh Cấp 1

5 La chữ Cấp 1

6 Mông đức Cấp 2

7 Nhuận đức Cấp 2

7 Xã An Hải Cấp 3

1 Long bình 1 Cấp 3

2 Long bình 2 Cấp 3

3 An thạnh 1 Cấp 2

4 An thạnh 2 Cấp 2

5 Nam cương Cấp 1

6 Tuấn tú Cấp 2

7 Hòa thạnh Cấp 1

8 Xã Phước Hải Cấp 2

1 Từ tâm 1 Cấp 1

2 Từ tâm 2 Cấp 1

3 Hòa thủy Cấp 1



4 Thành tín Cấp 2

9 Xã Phước Vinh Cấp 1

1 Phước an 1 Cấp 1

2 Phước an 2 Cấp 1

3 Liên sơn 1 Cấp 1

4 Liên sơn 2 Cấp 1

5 Bảo vinh Cấp 1


